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Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 


    
NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng11 năm 2003; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định         số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn,
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:
“Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn, được thải ra từ quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn bao gồm chất rắn thông thường và chất rắn nguy hại.”

2. Sửa đổi Mục 1 Chương II như sau:

 “Điều 7. Quy hoạch quản lý chất thải rắn 

1. Đối tượng lập quy hoạch quản lý chất thải rắn: 

a) Đối với vùng liên tỉnh: Quy hoạch quản lý chất thải rắn được lập nhằm cụ thể hóa định hướng về quản lý chất thải rắn đã được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh;
b) Đối với vùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: 
- Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh được lập nhằm cụ thể hóa định hướng về quản lý chất thải rắn đã được xác định trong quy hoạch xây dựng vùng tỉnh;
- Quy hoạch xử lý chất thải rắn của thành phố trực thuộc trung ương được lập nhằm cụ thể hóa định hướng về quản lý chất thải rắn đã được xác định trong quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương. 
c) Đối với khu dân cư nông thôn: Quy hoạch quản lý chất thải rắn khu dân cư nông thôn là một nội dung của quy hoạch xây dựng nông thôn.
2. Giai đoạn và thời gian lập quy hoạch quản lý chất thải rắn:
a) Quy hoạch quản lý chất thải rắn theo giai đoạn quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng tỉnh hoặc quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương;
b) Thời gian lập đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn không quá 18 tháng đối với vùng liên tỉnh, 12 tháng đối với vùng tỉnh và 9 tháng đối với thành phố trực thuộc trung ương kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Nhiệm vụ quy hoạch quản lý chất thải rắn:

a) Xác định phạm vi nghiên cứu, quan điểm và mục tiêu lập quy hoạch; 

b) Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho quy hoạch quản lý chất thải rắn;
c) Các yêu cầu cụ thể: Dự báo tổng khối lượng, nguồn và thành phần phát sinh các loại chất thải rắn; tỷ lệ thu gom các loại chất thải rắn (bao gồm cả bùn thoát nước và bùn bể phốt); giải pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; định hướng hoặc đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp; phân vùng thu gom, vận chuyển và xử lý; xác định vị trí, quy mô các cơ sở xử lý chất thải rắn;
d) Hồ sơ gồm:

- Đối với vùng liên tỉnh:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/100.000 - 1/500.000;

+ Bản đồ hiện trạng, ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/25.000 - 1/250.000;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

- Đối với vùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/50.000 - 1/250.000;

+ Bản đồ hiện trạng, ranh giới nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tỷ lệ 1/25.000 - 1/50.000;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

4. Nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn:

a) Đánh giá tổng quan thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng các nguồn phát thải, tổng khối lượng các loại chất thải rắn; thành phần, tính chất các loại chất thải rắn thông thường và nguy hại;
c) Đánh giá khả năng phân loại, giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn; thực trạng mô hình thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại;

d) Xác định các chỉ tiêu, dự báo tổng khối lượng các loại chất thải rắn thông thường và nguy hại phát sinh, thu gom theo từng giai đoạn quy hoạch; 

đ) Đề xuất giải pháp phân loại, phân vùng thu gom, vận chuyển các loại chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại; 

e) Xác định vị trí, quy mô các trạm trung chuyển; cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh, vùng tỉnh;

g) Định hướng hoặc đề xuất công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp; 

h) Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và khả năng huy động các nguồn lực thực hiện quy hoạch; xác định chương trình đầu tư ưu tiên và kế hoạch triển khai thực hiện;

i) Đánh giá môi trường chiến lược;

k) Đề xuất quy định về quản lý chất thải rắn.
5. Hồ sơ đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn: 

a) Đối với vùng liên tỉnh:

- Bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch tỷ lệ: 1/250.000 đến 1/500.000;

+ Bản đồ hiện trạng vị trí các cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh tỷ lệ 1/100.000 – 1/250.000;

+ Bản đồ hiện trạng vị trí các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn các tỉnh/thành phố trong vùng tỷ lệ 1/25.000 – 1/50.000;

+ Bản đồ quy hoạch phân vùng thu gom, vận chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng liên tỉnh tỷ lệ 1/100.000 – 1/250.000;

+ Bản đồ quy hoạch phân vùng thu gom, vận chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn các tỉnh/thành phố trong vùng tỷ lệ 1/25.000 – 1/50.000;

+ Các bản đồ, bản vẽ khác có liên quan.
- Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt; các văn bản pháp luật có liên quan; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

b) Đối với vùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:
- Bản vẽ bao gồm:

+ Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng thể hiện ranh giới nghiên cứu và phạm vi lập quy hoạch tỷ lệ: 1/100.000 đến 1/250.000;

+ Bản đồ hiện trạng vị trí các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

+ Bản đồ quy hoạch vị trí các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000;

+ Các bản đồ, bản vẽ khác có liên quan.
-  Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt; các văn bản pháp luật có liên quan; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

6. Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn:

a) Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
b) Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương là đô thị loại đặc biệt tổ chức lập, trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị;
c) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tại địa phương mình. Trước khi phê duyệt phải có ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 Điều 8. Quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn 

1. Yêu cầu đối với quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:
a) Phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý chất thải rắn;

c) Bảo đảm các yêu cầu bảo vệ môi trường; có tính đến khả năng sử dụng mặt bằng sau khi kết thúc thời gian hoạt động; 

d) Là cơ sở để lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn.

2. Nội dung quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:
a) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô từ 500 ha trở lên phải tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Nội dung cơ bản như sau:

- Đánh giá hiện trạng khu đất, điều kiện địa chất, thủy văn, tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương;

- Xác định các chỉ tiêu lập quy hoạch, dự báo khối lượng các loại chất thải rắn phải xử lý, các loại công nghệ dự kiến áp dụng; 

- Đề xuất quy hoạch sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, phân khu chức năng cho từng khu vực;

- Giải pháp bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật và kết nối hạ tầng kỹ thuật ngoài khu vực lập quy hoạch; 
- Giải pháp tái định cư; 

- Lập kế hoạch và nguồn lực thực hiện;

- Đánh giá môi trường chiến lược.

b) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô từ 05 - 500 ha thì tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. Nội dung cơ bản như sau:
- Đánh giá hiện trạng khu đất, điều kiện địa chất, thủy văn, hạ tầng kỹ thuật; 

- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; xác định tổng khối lượng, thành phần chất thải rắn phải xử lý, tỷ lệ tái sử dụng, tái chế, xử lý và chôn lấp theo thời gian hoạt động;

- Xác định quy mô sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn bộ khu vực lập quy hoạch;

- Xác định công nghệ xử lý và quy mô, tính chất của các công trình xử lý và các công trình phụ trợ;

- Bố trí hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi quy hoạch và kết nối hạ tầng kỹ thuật bên ngoài của khu vực lập quy hoạch; 

- Đánh giá môi trường chiến lược.
c) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn có quy mô ≤ 05 ha do một nhà đầu tư tổ chức thực hiện thì lập bản vẽ tổng mặt bằng trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn. 
3. Hồ sơ quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:

- Đối với quy hoạch chung xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:

+ Bản vẽ: sơ đồ, vị trí và mối liên hệ vùng tỷ lệ 1/25.000 - 1/50.000; bản đồ quy hoạch sử dụng đất đai, tổ chức không gian, phân khu chức năng và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/5000 và các bản đồ khác có liên quan;
+ Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt; các văn bản pháp luật có liên quan; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

- Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:

+ Bản vẽ bao gồm: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/10.000 – 1/25.000; bản đồ hiện trạng cơ sở xử lý chất thải rắn tỷ lệ 1/500-1/2000; bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500-1/2000; bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500 - 1/2000; bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/500 – 1/2000 và một số bản vẽ khác tỷ lệ 1/500-1/2000;

+ Thuyết minh tổng hợp, tóm tắt; các văn bản pháp luật có liên quan; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch; đĩa CD lưu trữ toàn bộ đồ án quy hoạch.

- Đối với bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 thể hiện các nội dung: phạm vi ranh giới khu đất; vị trí, quy mô các công trình chính, công trình phụ trợ, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật và các điểm kết nối trong và ngoài khu đất xây dựng. 

4. Trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn

a) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh:

- Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan tổ chức lập, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ;
- Trong trường hợp cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh đã xác định nhà đầu tư: Nhà đầu tư tổ chức lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại nơi có cơ sở xử lý chất thải rắn thẩm định, phê duyệt. Trước khi phê duyệt phải có ý kiến của Bộ Xây dựng.

b) Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn vùng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền.”
3. Sửa đổi Khoản 1, 4 và bổ sung khoản 5 Điều 16 như sau:

 “1. Việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn được thực hiện theo quy định như sau:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn. 

5. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra đánh giá việc đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn.”
4. Sửa đổi Điều 20 như sau:

“Điều 20. Phân loại chất thải rắn thông thường

1. Yêu cầu về phân loại chất thải rắn thông thường

a) Chất thải rắn phải được phân loại theo nguồn phát thải và tính chất, thành chất thải nhằm đáp ứng mục đích tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy, chôn lấp chất thải rắn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn cho con người tham gia vào quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý;
b) Việc thực hiện phân loại chất thải rắn phải được quản lý, giám sát, tuyên truyền và vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành theo quy định; đảm bảo yêu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;
2. Chất thải rắn thông thường được phân loại theo nguồn phát thải như sau:

a) Chất thải rắn sinh hoạt phát thải từ sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình; cơ quan, trường học; khu vực công cộng (đường phố, công viên, vườn hoa, bến xe…); cơ sở thương mại và dịch vụ (trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng bán lẻ, khách sạn, nhà hàng ăn uống…); 
b) Chất thải rắn xây dựng phát thải từ hoạt động phá dỡ, cải tạo, xây dựng mới các công trình xây dựng;

c) Chất thải rắn công nghiệp phát thải từ hoạt động trong sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất hoặc các hoạt động khác; 

d) Chất thải rắn y tế phát thải từ các cơ sở y tế bao gồm các cơ sở khám, chữa bệnh, nhà hộ sinh, trạm y tế, cơ sở nghiên cứu y dược, y tế dự phòng, đào tạo cán bộ y tế, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, vắc-xin, sinh phẩm y tế; 

đ) Chất thải rắn nông nghiệp: phát sinh từ hoạt động sản xuất nông nghiệp (trồng trọt và chăn nuôi), lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản. 

3. Chất thải rắn thông thường được phân loại theo tính chất, thành phần chất thải như sau:

a) Chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật…);
b) Chất thải rắn hữu cơ khó phân hủy (giấy, vải, cao su, gỗ, ni lông, nhựa…);
c) Chất thải rắn vô cơ (kim loại, thủy tinh, gốm sứ…);
d) Chất thải rắn có tính chất trơ (phế liệu xây dựng đất đá, gạch, ngói, vữa, bê tông và các vật liệu khác); 

e) Chất thải rắn có đặc tính khác.

4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định và hướng dẫn việc phân loại chất thải rắn thông thường phù hợp với công tác thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý theo điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cụ thể của mỗi địa phương.

5. Chủ nguồn thải phát sinh chất thải rắn thông thường có trách nhiệm phân loại để tái sử dụng, tái chế, tiêu hủy hoặc chôn lấp theo quy định.
6. Chủ thu gom, vận chuyển phải thu gom, vận chuyển riêng các chất thải đã được phân loại đến nơi xử lý theo quy định.”

5. Sửa đổi Điều 30 như sau:

“Điều 30. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn 
1. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn theo các tiêu chí sau:

a) Về quy hoạch: phù hợp với định hướng công nghệ hoặc giải pháp công nghệ xác định trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Về công nghệ: 

- Khả năng tiếp nhận các loại chất thải rắn; khả năng linh hoạt, phù hợp về quy mô, mở rộng công suất xử lý;

- Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của công nghệ; tỷ lệ xử lý, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn;

- Ưu tiên công nghệ đã và đang được sử dụng hoặc công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận công nghệ phù hợp;
- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng phù hợp với trình độ, năng lực của nguồn nhân lực tại địa phương.
c) Về môi trường và xã hội: 

- Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; 

- Tiết kiệm diện tích đất sử dụng; 

- Tiết kiệm năng lượng, khả năng tận dụng, thu hồi năng lượng trong quá trình xử lý;
- Đào tạo, sử dụng nhân lực tại địa phương.
d) Về kinh tế: 

- Suất vốn đầu tư xây dựng phù hợp với suất vốn đầu tư do cơ quan có thẩm quyền công bố;

- Chi phí xử lý phù hợp với khả năng chi trả của địa phương hoặc mức chi phí xử lý được cơ quan có thẩm quyền công bố;

- Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn. 

2. Căn cứ quy định tại Khoản 1 của điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn cho phù hợp với điều kiện của địa phương mình.”
6. Sửa đổi Chương VI như sau:

“Điều 35. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn
1. Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh được cân đối từ nguồn vốn ngân sách trung ương do Bộ Xây dựng quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cân đối trong phạm vi ngân sách của địa phương cho quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn do mình quản lý. 
3. Quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn do nhà đầu tư lập thì chi phí lập quy hoạch được tính trong chi phí dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định chi phí lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn và quy hoạch xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn.

Điều 36. Chi phí đầu tư thu gom, vận chuyển và đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn
1.  Chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn:
a) Trang thiết bị cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn phải tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức theo quy định;
b) Việc mua sắm tài sản cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
2. Chi phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn:
a) Việc quản lý chi phí đầu tư các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thuộc vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật khác có liên quan;
b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sử dụng nguồn vốn khác, trừ trường hợp lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu, việc thẩm tra tổng mức đầu tư trước khi phê duyệt dự án như sau:

- Bộ Xây dựng thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng chất thải rắn vùng liên tỉnh;
- Sở Xây dựng thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng chất thải rắn tại địa phương.  

c) Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn.
Điều 37. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn  

1. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ sở để ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn quy định tại Khoản 3 Điều 38 của Nghị định này. 

2. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn được xác định cho từng loại chất thải rắn theo nguồn phát sinh trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế để thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn:
a) Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: ngoài các nguồn thu từ chủ nguồn thải theo quy định, chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý được bù đắp thông qua ngân sách của địa phương;
b) Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn khác: chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý do chủ nguồn thải trả trực tiếp cho chủ thu gom, vận chuyển, xử lý theo hợp đồng dịch vụ.
3. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn nguy hại.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành đơn giá, phê duyệt dự toán dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn trên địa bàn. 
Điều 38. Nguồn thu để chi trả cho thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn
1. Nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt gồm:

a) Phí vệ sinh từ chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt;

b) Phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn;

c) Các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật. 
2. Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng các nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về quản lý nguồn thu để chi trả cho dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt của địa phương mình. 

Điều 39. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

1. Lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn:
a) Việc lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo một trong các hình thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch;
b) Đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường phải có đủ năng lực về đội ngũ cán bộ và công nhân; trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật theo quy định để thực hiện các yêu cầu và nhiệm vụ của công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn. 

2. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn được ký kết giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và chủ nguồn thải. Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chính quyền địa phương là đại diện chủ nguồn thải.

3. Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn bao gồm các hình thức sau: 

a) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

b) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn;

c) Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải rắn; 

d) Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn. 

4. Nội dung của hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy định hiện hành.”
7. Bãi bỏ Chương VII về Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng….năm 2014.

2. Trong thời gian 6 tháng kể từ khi Nghị định này có hiệu lực các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các quy định tại Nghị định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính Phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

	Nơi nhận: 
  
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                       
- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;                                                                 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;                                               

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục,

  đơn vị trực thuộc, Công báo;


- Lưu: Văn thư, KTN (5b).    


	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng


Điều 42. Phí vệ sinh (điều mới)

1. Đơn vị được giao thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý có trách nhiệm thu phí vệ sinh theo quy định.

2.  Phí vệ sinh được quyết định phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; phù hợp với mức đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ và điều kiện thu nhập của người dân, có lộ trình tăng dần ... nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn địa phương, như: chi phí cho tổ chức hoạt động của đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải theo quy trình kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền quy định (chưa bao gồm chi phí xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường)...

3. Bộ Tài chính ban hành quy định khung mức thu phí vệ sinh cho các loại đô thị và nông thôn có tính đến chi phí xử lý rác đảm bảo tiêu chuẩn môi trường

  Dự thảo 13.5.2014
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